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NHÂN DANH 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THUỶ NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Hồng Lý 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Phạm Công Hạ 

2. Bà Nguyễn Thị Lý 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai, Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Thủy Nguyên,thành phố Hải Phòng . 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n Th    gu  n, thành phố Hải 

Phòng tham gia phi n t  : Ông Phạm Đình Hiến , i m s t viên  

Ngày 08 tháng  6 năm 2018, tại trụ sở Tòa  n nhân dân huyện Thủy Nguyên 

xét xử sơ thẩm công khai vụ  n thụ lý số 156 /2017/TLST-DS ngày 25 tháng 12  

năm 2017 về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng  theo Quyết định đưa vụ  n ra xét 

xử số 12/2018/QĐXXST-DS ngày 19 tháng 4  năm 2018  và quyết định hoãn phiên 

tòa  số 34/2018/QĐST-DS ngày 30  tháng  5 năm 2018 giữa c c đương sự : 

- Nguyên đơn: Công ty Tài chính Tr ch nhiệm hữu hạn Một thành viên 

Ngân hàng V ; địa chỉ:  , phường 12, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Người đại 

diện hợp ph p của nguyên đơn: Ông Ngô Văn P  và bà Trần Thị Thùy L  ( Văn bản 

bản ủy quyền số 85/UQTT-QTRR.17 ngày 01 tháng 11 năm 2017); bà L  có mặt; 

ông P vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt  

- Bị đơn: Anh Hoàng Phú H ; địa chỉ: Thôn 7, xã K, huyện T, thành phố Hải 

Phòng. Vắng mặt   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện ngày 29 tháng 10 năm 2017 và trong quá trình giải quyết 

vụ án, đại diện hợp pháp của nguyên đơn trình bày:  

Anh Hoàng Phú H  đã ký đơn đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng kiêm 

giấy đăng ký kiêm hợp đồng mở và sử dụng tài khoản với Công ty Tài chính Trách 

nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng V ngày 13 th ng 10 năm 2015,  theo 
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khoản vay tiêu dùng c  nhân sửa nhà  Ngày 20 th ng 10 năm 2015 Công ty Tài 

chính Tr ch nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng V đã phê duyệt cho anh H  

vay 29 000 000 đồng, thời hạn vay 24 th ng, tính từ ngày 20 th ng 10 năm 2015, 

ngày thanh toán là ngày 20 hàng tháng, lãi suất 35% một năm, không có tài sản bảo 

đảm, khoản trả không quy định lãi suất qu  hạn và lãi phạt. Anh H  đã ký nhận đủ 

số tiền vay  Đến ngày 28 th ng 10 năm 2016 thì anh Hảo không trả tiền cho Công 

ty Tài chính Tr ch nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng V    nữa, anh H  đã 

thanh to n trả ngân hàng số tiền gốc là 6 513 240 đồng, lãi là 5 376 760 đồng. Tính 

đến ngày 20 th ng 10 năm 2017 anh H  nợ Công ty Tài chính Tr ch nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Ngân hàng V số tiền gốc là 22.486.760 đồng , lãi là 6.343.240 

đồng. Đây là khoản vay nợ riêng của anh H , khi giao dịch ký kết hợp đồng chỉ có 

anh H  tham gia, anh H  trình bày đây là khoản vay nợ riêng và hợp đồng ký kết 

cũng th  hiện khoản vay tiêu dùng cá nhân. Vì vậy Công ty Tài chính Trách nhiệm 

hữu hạn Một thành viên Ngân hàng Việt Nam  V chỉ yêu cầu anh H thanh to n trả  

số nợ gốc là 22 486 760 đồng, lãi chỉ yêu cầu tính đến ngày 20 th ng 10 năm 2017 

là 6.343.240.    từ sau ngày xét xử sơ thẩm anh H  còn phải trả cho Công ty Tài 

chính Tr ch nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng Việt Nam T tiền lãi trên số 

nợ gốc thực tế chưa trả được theo mức lãi suất đã thỏa thuận trong hợp đồng đã ký 

k  từ sau ngày xét xử cho đến ngày trả xong nợ gốc đã vay  Trường hợp trong hợp 

đồng tín dụng c c bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng 

thời kỳ của Công ty Tài chính Tr ch nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng V 

cho vay thì lãi suất mà anh H phải tiếp tục thanh to n cho ngân hàng cho vay theo 

Quyết định của Tòa  n sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất 

của ngân hàng.  

Trong qu  trình giải quyết vụ  n, bị đơn là anh Hoàng Phú Hảo không có ý 

kiến gì về yêu cầu của nguyên đơn, mặc dù anh Hảo đã trực tiếp ký nhận văn bản 

tố tụng của Tòa  n, bản sao đơn khởi kiện, bản sao hợp đồng tín dụng, bản sao kê 

qu  trình trả nợ của anh H  và số nợ còn lại Tòa  n đã thông b o nếu tài liệu và yêu 

cầu của Công ty Tài chính Tr ch nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng V   là 

không chính xác thì anh H  phải đến ngay Tòa  n trình bày nhưng anh H vẫn 

không đến Tòa  n, không có ý kiến gì  

Tại phiên toà,  i m s t viên ph t bi u ý kiến về việc tuân theo ph p luật của 

những người tiến hành ph p luật và của nguyên đơn trong quá trình giải quyết vụ 

án đã đúng theo qui định của ph p luật. Bị đơn chưa chấp hành đúng qui định của 

ph p luật và đề nghị Tòa  n chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn  

Lời khai của nguyên đơn phù hợp với bản sao đơn đề nghị vay vốn kiêm hợp 

đồng tín dụng kiêm giấy đăng ký kiêm hợp đồng mở và sử dụng tài khoản với 

Công ty Tài chính Tr ch nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng V   ngày 13 

th ng 10 năm 2015 và giấy nhận tiền của anh Hảo, bản sao kê qu  trình thanh to n 

nợ của anh H , lãi suất phù hợp với qu  trình thanh to n nợ của anh H . 

Tài liệu điều tra x c minh th  hiện: Anh Hoàng Phú H  cư trú tại thôn 7, xã 

K, huyện T, thành phố Hải Phòng  



33  
  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Anh Hoàng Phú H  cư trú tại thôn 7, xã K, huyện T  , thành 

phố Hải Phòng  Nguyên đơn đề nghị Tòa  n nhân dân huyện Thủy Nguyên,thành 

phố Hải Phòng  giải quyết vụ  n, bị đơn đã được tống đạt hợp lệ c c văn bản tố 

tụng của Toà  n nhưng nhiều lần vắng mặt không có lý do.Vì vậy Tòa  n nhân dân 

huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng có thẩm quyền giải quyết vụ  n căn cứ 

Điều 35, Điều 39, đi m b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự xét xử vắng 

mặt bị đơn  

[2] Về yêu cầu của nguyên đơn: Căn cứ vào tài liệu mà nguyên đơn cung cấp, 

việc anh H  đã nhận được c c tài liệu do nguyên đơn cung cấp, c c thông b o của 

Tòa  n và không có ý kiến phản đối, x c định được lời khai của nguyên đơn là có 

cơ sở, x c định được giữa nguyên đơn và bị đơn đã ký đơn đề nghị vay vốn kiêm 

hợp đồng tín dụng kiêm giấy đăng ký kiêm hợp đồng mở và sử dụng tài khoản với  

Công ty Tài chính Tr ch nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng V   ngày 13 

th ng 10 năm 2015, giấy nhận tiền là 29 000 000 đồng. Bị đơn đã trả nguyên đơn 

số tiền gốc là 6 513 240 đồng, lãi là 5 376 760 đồng  Tính đến ngày 20 th ng 10 

năm 2017 anh H  nợ Công ty Tài chính Tr ch nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân 

hàng V số tiền gốc là 22 486 760 đồng, lãi là 6.343.240. Đây là một loại hợp đồng 

tín dụng của ngân hàng,việc trả gốc và trả lãi theo qui định của Ngân hàng. Công 

ty Tài chính Tr ch nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng V  trình bày khi 

tham gia ký kết hợp đồng chỉ có anh H  tham gia, không liên quan đến tr ch nhiệm 

nghĩa vụ của ai khác. Anh H  khai vay cho mục đích c  nhân anh H . Điều này th  

hiện rõ khi ký kết hợp đồng chỉ có anh Hảo ký, hợp đồng cũng nêu rõ khoản vay 

tiêu dùng cá nhân.  

Việc cho vay giữa Công ty Tài chính Tr ch nhiệm hữu hạn Một thành viên 

Ngân hàng V và anh H  đều được lập thành hợp đồng; trong đó ghi rõ lãi suất, thời 

hạn vay, quyền và nghĩa vụ của c c bên  Anh H  đã đọc và ký vào hợp đồng  

 hoản 2 Điều 91 Luật c c tổ chức tín dụng có quy định: Tổ chức tín dụng và 

kh ch hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động ngân 

hàng của tổ chức tín dụng. Mặt kh c thông tư số 39/2016 của Thống đốc Ngân 

hàng nhà nước Việt Nam cũng quy định tổ chức tín dụng và kh ch hàng thỏa thuận 

về lãi suất cho vay  Trường hợp vay tiêu dùng c  nhân của anh Hảo không thuộc 

trường hợp quy định về lãi suất cho vay tối đa theo quy định của ngân hàng nhà 

nước  Về số tiền lãi suất tính phù hợp theo bản kê qu  trình trả nợ và bảng kê tín 

dụng  Vì vậy yêu cầu của nguyên đơn là có cơ sở được chấp nhận  C c bên đương 

sự không có yêu cầu gì kh c nên Tòa  n không đề cập giải quyết  

[5] Anh Hoàng Phú H phải nộp  n phí dân sự sơ thẩm theo quy định của ph p 

luật. 

Vì c c lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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 p dụng  Điều 35, Điều 39 , khoản 1 Điều 147 , đi m b khoản 2 Điều 227 của 

Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 91, 95 Luật C c tổ chức tín dụng; Điều 463, Điều 466 

Bộ luật dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội. Xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Anh Hoàng Phú H  phải trả 

Công ty Tài chính Tr ch nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng V    số tiền 

theo đơn đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng kiêm giấy đăng ký kiêm hợp 

đồng mở và sử dụng tài khoản ngày 13 th ng 10 năm 2015, tổng số tiền là 

28 830 000 đồng; trong đó số tiền nợ gốc là 22 486 760 đồng, lãi tính đến ngày 20 

th ng 10 năm 2017 là 6 343 240 đồng  

   từ sau ngày xét xử sơ thẩm anh H còn phải trả cho Công ty Tài chính 

Tr ch nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng V tiền lãi trên số nợ gốc thực tế 

chưa trả được theo mức lãi suất đã thỏa thuận trong hợp đồng đã ký k  từ sau ngày 

xét xử cho đến ngày trả xong nợ gốc đã vay  Trường hợp trong hợp đồng tín dụng 

c c bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của 

Công ty Tài chính Tr ch nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng V    trách 

nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng V cho vay theo Quyết định của Tòa  n 

sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của ngân hàng . 

 2. Về  n phí: Anh  Hoàng Phú H  có nghĩa vụ nộp 1.441.500 đồng án phí 

dân sự thẩm, trả lại Công ty Tài chính Tr ch nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân 

hàng V số tiền tạm ứng  n phí đã nộp tại Chi cục thi hành  n dân sự huyện Thủy 

Nguyên (theo biên lai thu số 0008591 ngày 25 tháng 12 năm  2017) là 720.000 

đồng  

3  Về quyền kh ng c o: Nguyên đơn có quyền kh ng c o bản  n trong thời 

hạn 15 ngày, k  từ ngày tuyên án. Anh Hoàng Phú H  có quyền kh ng c o bản  n 

trong thời hạn 15 ngày, k  từ ngày bản  n được giao hoặc niêm yết.  

Trường hợp bản  n này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

 n dân sự thì người được thi hành  n dân sự, người phải thi hành  n dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành  n, quyền yêu cầu thi hành  n, tự nguyện thi hành  n 

hoặc bị cưỡng chế thi hành  n theo quy định tại c c Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

 n dân sự; thời hiệu thi hành  n được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành  n dân sự  

 

 ơi nhận: 
- C c đương sự; 

- V S ND huyện Thuỷ Nguyên; 

- TAND TP Hải Phòng; 

- Chi cục THADS huyện Thủy Nguyên; 

- Lưu VT, hồ sơ vụ  n. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Lê Thị Hồng Lý 
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